
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố
Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 
tích căn 

hộ (m2)

I

1 Hoàng Thị Linh 0869388828 7 5 1990 080534486 004190011161 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

12,000,000 đ/ 1 tháng

Chủ hộ
V109

10
65.2

Trần Ngọc Chi 0862858612 8 6 1987
125235

638
027187010035

Người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp

CTCP Du lịch và TM 

Minh Hưng
Chủ hộ

Nguyễn Hoàng Gia Long 23 11 1988 012642352 001088003345
Người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp

Công ty CP Đông 

Dương PIO
Vợ (Chồng)

Đặng Văn Nam 0904832967 4 12 1986
162788

215
036086010374

Người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp

Công ty TNHH JT 

ELECCTRONIC
Chủ hộ

Bùi Thanh Vân 24 7 1993
163266

441
036193022954

Người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp

Công ty TNHH JT 

ELECCTRONIC
Vợ (Chồng)

Đặng Quỳnh Anh 22 9 2017 036317009645 Con

Đặng Minh Nhật 6 2 2019 036219004936 Con

Nguyễn Thị  Hoài 0972654632 19 1 1991
125365

240
027191009486

Cán bộ, công chức, viên 

chức

Trường mầm non Đình 

Tổ số 2
Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Thành 26 5 1988
125231

024
027088009815

Người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp

CTTNHH SXTM và DV 

QCMT
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hòa Phong 2 5 2015 027215015656 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tuyết Minh 3 5 2017 027317005411 Học sinh, sinh viên Con

II

Nguyễn Sỹ Trường 0363284373 29 1 1995 125543246 027095011025

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới:13.500.000 

đồng

Chủ hộ

Lê Thị Anh 0336246662 28 2 1995 070966221 008195006011
Cán bộ, công 

chức, viên chức

Có mức thu nhập 

là: 6.844.500 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Sỹ Minh Đăng 16 4 2020 027220003277 Con

Nguyễn Sỹ Minh Khôi 21 8 2024 027224006488 Con

Nguyễn Văn Khánh 0981253166 26 2 85 100898824 030085006930

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới:10.000.000 

đồng

Chủ hộ

Bằng Thị Lương 20 10 1990 121989959 024190000377

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới:10.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Diệp 30 5 2013 022313006560 Con

Nguyễn Hồng Anh 15 2 2016 022316011547 Con

Nguyễn Tuấn Khôi 18 10 2017 022217008548 Con

3 Nguyễn Mai Hương 0327415234 1 4 2005 030305000094

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH du 

lịch và thương mại 

Tô Gia  

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có mức thu nhập 

là: 11.550.385 

đồng

Chủ hộ CN2-CT2-1410 70

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 2

1

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Điện lực khu vực 1

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

huyện Tiên Du

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
xã Tân Chi

CN2-CT2-

1412B
70

4
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Thuận 

Thành
Xã Đình Tổ

Cả 2 vợ chồng có 

mức thu nhập hàng 

tháng dưới 30 triệu / 

1 tháng

V107

03
65.0

3
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Võ 

Cường

Cả 2 vợ chồng có 

mức thu nhập hàng 

tháng dưới 30 triệu / 

1 tháng

V115

07
65.5

2
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Võ 

Cường

Cả 2 vợ chồng có 

mức thu nhập hàng 

tháng dưới 30 triệu / 

1 tháng

V204

15
65.0

CN2-CT2-

1501
70

Ngày 
sinh

Đối tượng chính sách được 
hưởng nhà ở xã hội

Tháng 
sinh

Số điện 
thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /5/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 
sống)

Năm 
sinh

Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên
Cơ quan xác 
nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở
(Mô tả đúng hiện 
trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 
kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 
nhập (mô tả 

theo đúng nội 
dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 
với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 17/2025/TTr-VC ngày 28/4/2025 của Công ty Vĩnh Cát - TNHH

Danh sách kèm theo tờ trình số 02/TTr-CN ngày 28/4/2025 của Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh

2

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại trưởng 

thành Quảng Ninh

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Bắc Ninh

Quảng Ninh
Thành phố 

Đông Triều

Phường 

Mạo Khê



4 Nguyễn Tiến Khoa 0974028576 3 6 1979 125388534 027079002293

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty Ánh Sao 

(TNHH)

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thị xã Quế Võ

Bắc Ninh Thị xã Quế VõXã Yên Giả

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ CN2-CT2-0312 70

Đỗ Thị Hường 0966012336 6 5 1993 121130665 024193018205
Cán bộ, công 

chức, viên chức

Có mức thu nhập 

là: 9.110.007 

đồng

Chủ hộ

Trịnh Tuấn Long 0376292668 6 8 1985 121587927 024085014737

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 15.732.500 

đồng

Vợ (Chồng)

Trịnh Minh Khang 22 1 2017 027217006594 Con

Trịnh Đỗ Minh Khôi 30 11 2022 027222008516 Con

6 Vũ Thị Lý 0989401702 3 5 1977 125618727 027177008637

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ Ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là: 11.550.385 

đồng

Chủ hộ CN2-CT1-0708 70

7 Nguyễn Thị Thanh Mai 0976227045 21 9 1999 125823487 027199002490

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thành An Uy Vũ 

Bắc Ninh

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ CN2-CT2-0812 70

Nguyễn Như Việt 0362133012 23 8 1991 125453963 027091015387

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hà 0387695855 6 10 1995 125621435 027195011631

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Bảo Nam 15 12 2019 027219012777 Con

Nguyễn Bảo Lâm 9 9 2024 027224007079 Con

Nguyễn Thị Nhung 0909365269 8 5 1980 025198812 027180007137

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 12.600.000 

đồng

Chủ hộ

Vũ Đình Lân 28 7 1972 012784136 001072006913
Cán bộ, công 

chức, viên chức

Có mức thu nhập 

là: 12.640.000 

đồng

Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Văn Sáng 0363507063 3 10 1994 125571278 027094009661

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Đồng Nguyên

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

Có mức thu nhập 

dưới:15.000.000 

đồng

Chủ hộ CN3-CT4-0602 70

CN3-CT4-0502 70

Công ty TNHH 

LUXSHARE-ICT

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

huyện Lương Tài

Bắc Ninh
Huyện 

Lương Tài

Xã Tân 

Lãng

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không quá 

30.000.000 đồng

CN2-CT2-1005 70

5

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trung tâm y tế 

huyện Tiên Du

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
CN2-CT1-0602
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1

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Ngân hàng thương 

mạo cổ phần sài 

gòn Thương Tín-

CN Đống Đa

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

70

8

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp



Ngô Thị Thanh Tuyền 0866946882 30 6 1988 125423211 027188004043

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Dương Đình Tiến 30 6 1984 125083377 027084004358

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

dưới: 15.000.000 

đồng

Chủ hộ

Dương Thùy Mai 16 2 2014 027314013315 Con

Dương Thùy Dung 16 11 2018 027318005490 Con

Dương Đình Đăng Khôi 14 7 2022 027222002890 Con

4 Nguyễn Đoan Trang 0932461789 25 9 2005 001305023904

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

phát triển dịch vụ 

công nghệ và 

thương mại Nguyễn 

Lộc

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng

Chủ hộ CN3-T7-0208 57,51

Nguyễn Thị Dung 0362753314 20 8 1993 125438199 027193002267

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Dương Quang Tuân 24 1 1986 121329105 024086001587

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Dương Thị Bảo Châm 027312003927 Con

Dương Quang Bảo Châu 027215007582 Con

III

1 Trịnh Hùng Đề 0912546638 21 9 1965 011617096 038065000045

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ NAQ Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Cầu 

Giấy

Phường 

Yên Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0211
71.59

2 Lê Ngọc Ánh 0869683133 13 1 1994 070999401 008194013102

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Nadu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tuyên 

Quang

Huyện Sơn 

Dương

Xã Tam 

Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0604
69.50

Nguyễn Ngọc Quyên 2 10 1983 012365645 001083002987

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Bộ tham mưu, quân 

chủng phòng không- 

không quân 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Thị Đào 23 10 1985 013376322 036185016967
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện phổi Hà 

Nội 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây dựng và kiểm 

định công trình 

Kinh Bắc

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Tương 

Giang

CN3-T7-0707 59,75

CTS-K-

0708
70.00Hà Nội 

Quận Thanh 

Xuân

Phường 

Khương 

Mai

59,50

Danh sách kèm theo tờ trình số 27/TT-CTS ngày 9/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

5
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Tam Sơn

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất tại 

thành phố Từ Sơn

Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Tam Sơn

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không quá 

30.000.000 đồng

CN3-T7-0306

3 0987169116

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 

lần tổng thu nhập 

của sĩu quan có 

cấp bậc hàm Đại 

Tá 



Trần Ngọc Tuyên 8 11 1982 168058827 035082003363

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP phát 

triển ĐTXD & TM 

Bình Minh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thúy Hằng 5 9 1991 151834871 034191004759

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư phát triển hạ 

tầng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Tạ Thị Thu Huyền 14 8 1990 125370157 027190016359

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thực nghiệp Le 

Kang 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Minh Hoàng 5 7 1985 125176277 027085005354

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP thương 

mại và dịch vụ 

DTC Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Mậu Nam 24 7 1996 184215812 042096006113

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Đức 

Phúc BG 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Tĩnh

Huyện 

Thạch Hà

Xã Lưu 

Vĩnh Sơn
Chủ hộ

Phạm Thị Thu 28 8 1997 187662597 040197006295

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP cơ điện 

KKTECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nghệ An 

Huyện 

Nghĩa Đàn 

Xã Nghĩa 

Khánh 
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Điệp 2 7 1992 163257019 036092019415

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu 1 11 1996 174147594 038196013442

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Thị Nhung 0966295962 7 7 1990 125431882 027190005310

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp và 

dịch vụ Bảo Quốc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành Phố 

Từ Sơn 

Phường 

Hương 

Mạc

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0701
68.50

9 Trịnh Tuyết Mai 0985798479 27 11 2004 001304025390 001304025390

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ tư vấn Hà 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Đống 

Đa

Phường 

Hàng Bột 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0604
69.40

10 Nguyễn Thị Huyền 0968004591 25 4 1998 001198005504 001198005504

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty luật 

TNHH Nam 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện 

Thạch Thất

Xã Quang 

Trung

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0906
69.00

Nguyễn Sỹ Thăng 5 3 1993 125443285 027093012294

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Vạn Lợi
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Ngà 13 12 1997 125676173 027197005412

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

một thành viên 

chuyển phát nhanh 

thuận phong- Chi 

nhánh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trương Văn Kỳ 17 12 1994 145565028 033094009296

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

một thành viên 

thương mại và sản 

xuất Kim cơ khí 

Trung Thuận

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Loan 17 9 1993 142639887 030193000572

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV & ĐTXD 

Tân Hải Anh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

7 0986469206 Nam Định
Huyện Xuân 

Trường 

Xã Xuân 

Châu 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0608
69.90

11 0386161833 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Trung 

Nghĩa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0511
71.59

5 0981929365 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-

0509
70.00

6 0987276024

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0507 69.90

12 0987558829 Hưng Yên 
Huyện Phù 

Cừ

Xã Tam 

Đa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-

0208
70.00

4 0915767828 Hà Nội 
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Hoàng Liệt

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-

0408
70.00



IV

Bùi Thị Nguyên 16 9 1960 125791356 027160002446

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường tiểu học Võ 

Cường 3

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Đức Hoàng 1 2 1959 125778457 027059001850

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường tiểu học Võ 

Cường 4

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Thị Bích Đào 0966043234 19 3 1994 125596489 027194010927

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP xây lắp 

và nội thất Dương 

Tùng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15  

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT3-

1506
64.68

Nguyễn Minh Huệ 30 8 1986 121611848 024086004277

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trương Thị Minh Phương 13 7 1989 125296588 024189006107

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

VDS Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

4 Trần Văn Long 0866411101 11 1 2005 027205001454 027205001454 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15  

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1104
64.59

Bùi Đăng Chính 12 7 1993 125533052 027093000248

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Food Coms

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Mai Loan 5 6 1996 125647147 027196001588

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

HPC vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

V

1 Nguyễn Thị Ngọc 0917996888 21 1 1958 125407719 027158010921 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT4-

1702
61.09

3 Đoàn Thị Dẫn 0974430824 19 2 1953 125802144 027153004427 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Khúc 

Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT4-

0709
61.38

VI

1 Đào Biên Thùy 0904269995 11 5 1983 125119192 027183000856

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bestates

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Long 

Biên 

Phường 

Phúc Lợi

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N2_110

8
68.13

2 Nguyễn Thị Nhung 0966081922 15 8 1989 151714201 034189001486

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Long Khánh L&K

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện Hưng 

Hà

Xã Hồng 

Lĩnh

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_131

2
68,11

VII

Vũ Hoài Nam 25 01 1996 122195603 024096004612

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Học Viên Ngân 

hàng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Trần Bảo Ngọc 13 12 1999 125814654 027199000729

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Nghân hàng thương 

mại CP đầu tư

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

VIII

Ngô Thị Thu 7 7 1992 125400927 027192003291

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH Trải 

Nghiệm Giáo Dục 

Vườn Cuộc Sống

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đại 

Đồng 

Thành

Chủ hộ

Biện Châu Anh 15 10 2014 027314008219 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 99/TT-ECO ngày 9/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1
0988738087/0

989939356
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

3
0974381800/0

984/231595
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

ECO-CT4-

0208
70,00

5 0962190298 Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn 

Phường 

Phù Chẩn

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng

ECO-CT4-

1302
64,68

Danh sách kèm theo tờ trình số 76/TT-TNT ngày 9/5/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 159/TT-TN ngày 9/5/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Danh sách kèm theo tờ trình số 0805/Ttr-HG ngày 8/5/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

1 0969830922 01-09/HG1 75,00

Danh sách kèm theo tờ trình số 705/2025/TTr-LH ngày 7/5/2025 của Công ty cổ phần tập đoàn BĐS Lan Hưng

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

C09T14-CT2 69.90



Nguyễn Thị Hiên 18 3 1999 125846664 027199009208

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CP may mặc và 

thời trang Bút Tháp
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Thanh 

Khương
Chủ hộ

Nguyễn Đình Khôi 21 4 2023 027223003857 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Thanh 

Khương
Con

Nguyễn Diệu Nhi 21 4 2023 027323003180 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Thanh 

Khương
Con

Trần Thị Hiếu 26 5 1998 125797402 020191012630

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CP Bệnh Viện 

Quốc Tế Hoàn Mỹ
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Chủ hộ

Hoàng Văn Đông 21 2 1994 038094013789 038094013789 Lao động tự do Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Vợ (Chồng)

Hoàng Hải Đăng 28 6 2001 027221005173 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Ngô Bảo Hưng 13 9 1973 125202559 027073008806

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CP Nhôm và Cơ 

Khí Xây Lắp Việt 

Pháp

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trí Quả Chủ hộ

Nguyễn Thị Thủy 17 9 1985 125273692 027185001640 Lao động tự do Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trí Quả Vợ (Chồng)

Ngô Minh Nguyệt 22 3 2010 027310009064 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trí Quả Con

Ngô Bảo Phương Anh 22 12 2012 027312007307 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trí Quả Con

Ngô Quang Thịnh 20 7 2016 027216010950 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trí Quả Con

Nguyễn Thị Mai 17 6 1991 027191012239 Lao động tự do Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Liễu
Chủ hộ

Hà Thế Quang 2 12 1988 025088014017

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH cơ khí 

chính xác Hải Văn

( CN Thuận Thành)

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Liễu
Vợ (Chồng)

Hà Thế Anh 14 10 2019 027219010584 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Liễu
Con

Hà Anh Tú 8 8 2023 027223007356 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Liễu
Con

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

C02T09-CT2 58.1

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C10T5-CT2 69.90

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C5T3-CT2 69.90

5

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C6T11-CT2 69.90



IX

Phan Thị Hoa 0975819312 15 8 1997 122282270 024197002500

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Quách Tuấn Kiệt 25 11 2018 024218001017 Học sinh, sinh viên Con

Trương Văn Huynh 0396296511 29 1 2003 125946942 027203009720

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương mại 

và Sản xuất Bình 

Kiên

Chủ hộ

Phạm Thị Minh Thư 0868228871 19 5 2004 125991702 027304001863

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương mại 

và Sản xuất Bình 

Kiên

Vợ (Chồng)

Trương Ngọc Hân 21 1 2024 027324001167 Con

Nguyễn Văn Mừng 0395285152 12 7 1988 173114902 038088012348

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

High Technology 

Amy Việt Nam

Chủ hộ

Vi Thị Hậu 0976825152 9 5 1990 082134463 020190005934

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Xây dựng 

Jinxin

Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Nhi 2 10 2015 020315009152 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Loan 0354544438 12 8 1999 125817675 027199006311

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

OTTOGI Việt Nam
Chủ hộ

Nguyễn Văn Tài 0975003268 26 5 1997 125676405 027097006461 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Quỳnh Chi 28 7 2019 027319005783 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Minh Đức 3 11 2021 027221009316 Học sinh, sinh viên Con

Ngô Văn Trinh 0936968675 10 4 1982 125085667 027082012681

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại D.T.H

Chủ hộ

Nguyễn Thị Huế 0936968694 1 2 1982 125016050 027182013154
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường THPT Tiên 

Du số 1
Vợ (Chồng)

Ngô Huy Hoàng 27 11 2007 027207005157 Học sinh, sinh viên Con

Ngô Quỳnh Như 4 11 2014 027314011410 Học sinh, sinh viên Con

Lương Thị Thảo 0936952030 28 2 1994 125854071 020194001189

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

THK 

Manufacturing Of 

Việt Nam

Chủ hộ

Ngô Quang Chiến 0988812211 14 5 1994 125571729 027094001991

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Ca Ta Lan
Vợ (Chồng)

Ngô Phương Nhi 10 7 2014 027314006093 Học sinh, sinh viên Con

Ngô Văn Thắng 2 6 2016 027216000004 Học sinh, sinh viên Con

Ngô Minh Khôi 13 12 2018 027218007165 Học sinh, sinh viên Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 280/CTHT-DA ngày 9/5/2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Lạng Giang
Hương 

Sơn

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

54.00

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Phú Lâm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

6

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố Từ 

Sơn

Phường 

Tam Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00



Nguyễn Thị Minh 0368810293 13 1 1992 121983686 024192016083

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Lê Tuấn Quý 0974253925 12 10 1988 121838812 024088005191 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Giang 0976687925 26 3 1987 125167415 027087008029

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương mại 

và Sản xuất Bình 

Kiên

Chủ hộ

Ngô Thị Liên 0968295907 6 6 1991 121956905 024191017655

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

KST VINA
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Hải Đăng 27 9 2014 027214010161 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hà Trang 15 7 2017 027317011602 Học sinh, sinh viên Con

Đặng Văn Cường 0383891368 16 11 1990 125302084 027090008907

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Đinh Thị Thu 0337481201 28 9 2001 125884363 027301002711 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Lại Thị Tý 0335499620 3 1 1991 151860134 034191017901

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Việt Dũng 0336271686 12 12 1994 125550773 027094006391 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Nhật Bảo Long 19 5 2016 027216010098 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tiến Quang Hải 22 8 2018 027218012267 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Nam 0359131003 10 8 1994 132220887 025094014177

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Chu Thị Kim Miên 0399388386 25 10 1994 132264612 025194011746 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Gia Huy 13 5 2023 025223004049 Học sinh, sinh viên Con

Phan Bá Tiến 0983626501 2 2 1995 187381257 040095015500

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

EM-TECH Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thảo 0973161221 2 10 1997 187688264 040197016238 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Huyền My 15 1 2022 040322000428 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hữu Lượng 0984378222 29 10 1989 125282071 027089007875

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

Chủ hộ

Nguyễn Thị Quỳnh 0375000397 12 9 1994 125492058 027194013248
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường Tiều học 

Thụy Hòa
Vợ (Chồng)

Nguyễn Ánh Dương 2 7 2020 027320004788 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Ánh Linh 21 3 2024 027324001050 Con

7

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Hiệp Hòa Mai Đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

8

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

9

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Yên Phụ

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

10

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

11

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

12

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

13

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00



14 Lê Thị Thu Hương 0975215433 30 11 1997 174595610 038197008222

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dea Myung Việt 

Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

Chu Thị Anh 0397258734 17 5 1988 121766529 024188011059

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Chính 0966949146 18 4 1988 121775954 024088011359 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Thanh Tùng 22 2 2013 024213004869 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Bảo Duy 12 1 2018 024218006656 Học sinh, sinh viên Con

15

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Tân Yên
Liên 

Chung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00
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